
ĐVT: triệu đồng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tổng cộng 188.421     11.546       4.905         12.824       145.414     13.732       56.150       1.216         -            328            54.606       -            56.150       18.963       -            10.027       27.160       -            188.421     29.293       4.905         22.523       117.968     13.732       

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt (Mã số 0511)
14.267       -            -            -            14.267       -            3.133         -            -            -            3.133         -            -            -            -            -            -            -            11.134       -            -            -            11.134       -            

 UBND huyện 

Đakrông 
3.100         3.100         -            -            -            3.100         3.100         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
7.414         7.414         -            -            -            7.414         7.414         

 UBND huyện Gio 

Linh 
201            201            -            -            -            201            201            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
1.133         1.133         714            714            -            419            419            

 Dự toán còn lại 

chưa phân bổ 
2.419         2.419         2.419         2.419         -            -            

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết (Mã số 0512)
11.394       -            -            -            11.394       -            9.394         -            -            -            9.394         -            -            -            -            -            -            -            2.000         -            -            -            2.000         -            

 UBND huyện 

Đakrông 
2.000         2.000         -            -            -            2.000         2.000         

 Dự toán còn lại 

chưa phân bổ 
9.394         9.394         9.394         9.394         -            -            

3
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất 

hàng hóa theo chuỗi giá trị (Mã số 0513)

107.481     -            -            -            107.481     -            42.079       -            -            -            42.079       -            21.431       -            -            -            21.431       -            86.833       -            -            -            86.833       -            

3.1
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững 

gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
24.008       -            -            -            24.008       -            -            -            -            -            -            -            1.077         -            -            -            1.077         -            25.085       -            -            -            25.085       -            

 Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng 

Hóa 

-            -            262            262            262            262            

 Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Đakrông 
-            -            241            241            241            241            

 BQL rừng phòng 

hộ Hướng Hóa - 

Đakrông 

3.520         3.520         -            209            209            3.729         3.729         

 BQL RPH Lưu 

vực sông Bến Hải 
3.000         3.000         -            365            365            3.365         3.365         

 UBND huyện Gio 

Linh 
29              29              -            -            29              29              

 UBND huyện 

Đakrông 
13.854       13.854       -            -            13.854       13.854       

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
3.550         3.550         -            -            3.550         3.550         

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
55              55              -            -            55              55              

3.2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, 

vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi

44.580       -            -            -            44.580       -            3.186         -            -            -            3.186         -            20.354       -            -            -            20.354       -            61.748       -            -            -            61.748       -            

Ban Dân tộc 680            680            -            -            -            680            680            

Sở Công Thương 700            700            -            500            500            1.200         1.200         

 UBND huyện Cam 

Lộ 
205            205            -            102            102            307            307            

 UBND huyện 

Đakrông 
15.942       15.942       -            7.910         7.910         23.852       23.852       

Biểu 02

DỰ TOÁN PHÂN BỔ SAU ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số:             /NQ-HĐND  ngày          /        /2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ năm 2024 Điều chỉnh giảm  Điều chỉnh tăng Dự toán phân bổ sau điều chỉnh
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 Dự toán đã phân bổ năm 2024 Điều chỉnh giảm  Điều chỉnh tăng Dự toán phân bổ sau điều chỉnh

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
22.527       22.527       -            11.177       11.177       33.704       33.704       

 UBND huyện Gio 

Linh 
1.340         1.340         -            665            665            2.005         2.005         

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
3.186         3.186         3.186         3.186         -            -            -            -            

3.3  Dự toán còn lại chưa phân bổ 38.893       38.893       38.893       -            -            -            38.893       -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc (Mã số 

0514)

11.191       -            -            -            11.191       -            -            -            -            -            -            -            5.509         -            -            -            5.509         -            16.700       -            -            -            16.700       -            

4.1
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

11.191       -            -            -            11.191       -            -            -            -            -            -            -            5.509         -            -            -            5.509         -            16.700       -            -            -            16.700       -            

 UBND huyện Cam 

Lộ 
60              60              -            30              30              90              90              

 UBND huyện 

Đakrông 
4.267         4.267         -            2.100         2.100         6.367         6.367         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
5.733         5.733         -            2.822         2.822         8.555         8.555         

 UBND huyện Gio 

Linh 
332            332            -            163            163            495            495            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
799            799            -            394            394            1.193         1.193         

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực (Mã số 0515)
11.546       11.546       -            -            -            -            1.216         1.216         -            -            -            -            18.963       18.963       -            -            -            -            29.293       29.293       -            -            -            -            

5.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc 

bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù 

chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4.908         4.908         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            14.213       14.213       -            -            -            -            19.121       19.121       -            -            -            -            

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
1.960         1.960         -            4.040         4.040         6.000         6.000         

 UBND huyện Cam 

Lộ 
35              35              -            122            122            157            157            

 UBND huyện 

Đakrông 
1.315         1.315         -            4.536         4.536         5.851         5.851         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
1.033         1.033         -            3.565         3.565         4.598         4.598         

 UBND huyện Gio 

Linh 
223            223            -            768            768            991            991            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
342            342            -            1.182         1.182         1.524         1.524         

5.2
Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại 

học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 

vùng đồng bào DTTS&MN.

422            422            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            734            734            -            -            -            -            1.156         1.156         -            -            -            -            
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 Dự toán đã phân bổ năm 2024 Điều chỉnh giảm  Điều chỉnh tăng Dự toán phân bổ sau điều chỉnh

Ban Dân tộc 422            422            -            -            422            422            

Sở Nội vụ -            -            -            -            -            -            -            734            734            -            -            -            -            734            734            

5.3
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi.

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            2.800         2.800         -            -            -            -            2.800         2.800         -            -            -            -            

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội

-            -            300            300            300            300            

 UBND huyện 

Đakrông 
-            -            1.042         1.042         1.042         1.042         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
-            -            938            938            938            938            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
-            -            520            520            520            520            

5.4
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
5.000         5.000         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            1.216         1.216         -            -            -            -            6.216         6.216         -            -            -            -            

Ban Dân tộc 2.500         2.500         -            -            -            2.500         2.500         

 UBND huyện 

Đakrông 
949            949            -            462            462            1.411         1.411         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
1.280         1.280         -            622            622            1.902         1.902         

 UBND huyện Gio 

Linh 
85              85              -            41              41              126            126            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
186            186            -            91              91              277            277            

5.5  Dự toán còn lại chưa phân bổ 1.216         1.216         1.216         1.216         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

6
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Mã số 

0516)

9.509         -            -            9.509         -            -            -            -            -            -            -            -            8.686         -            -            8.686         -            -            18.195       -            -            18.195       -            -            

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
3.803         3.803         -            3.474         3.474         7.277         7.277         

 UBND huyện Cam 

Lộ 
88              88              -            80              80              168            168            

 UBND huyện 

Đakrông 
734            734            -            671            671            1.405         1.405         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
3.989         3.989         -            3.644         3.644         7.633         7.633         

 UBND huyện Gio 

Linh 
331            331            -            302            302            633            633            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
564            564            -            515            515            1.079         1.079         

7

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng 

trẻ em

(Mã số 0517)

4.905         -            4.905         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            4.905         -            4.905         -            -            -            

Sở Y tế 4.905         4.905         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            4.905         4.905         

8
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn 

đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

(Mã số 0518)

10.806       -            -            -            -            10.806       -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            10.806       -            -            -            -            10.806       

Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh
5.330         5.330         -            -            5.330         5.330         

 UBND huyện Cam 

Lộ 
34              34              -            -            34              34              

 UBND huyện 

Đakrông 
1.999         1.999         -            -            1.999         1.999         

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
2.872         2.872         -            -            2.872         2.872         
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STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ năm 2024 Điều chỉnh giảm  Điều chỉnh tăng Dự toán phân bổ sau điều chỉnh

 UBND huyện Gio 

Linh 
168            168            -            -            168            168            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
403            403            -            -            403            403            

9
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít 

người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (Mã số 0519)
2.926         -            -            -            -            2.926         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            2.926         -            -            -            -            2.926         

9.1
Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

9.2
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi.

2.926         -            -            -            -            2.926         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            2.926         -            -            -            -            2.926         

Ban Dân tộc 1.463         1.463         -            -            1.463         1.463         

 UBND huyện Cam 

Lộ 
243            243            -            -            243            243            

 UBND huyện 

Đakrông 
374            374            -            -            374            374            

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
373            373            -            -            373            373            

 UBND huyện Gio 

Linh 
254            254            -            -            254            254            

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
219            219            -            -            219            219            

10
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình (Mã số 0521)

4.396         -            -            3.315         1.081         -            328            -            -            328            -            -            1.561         -            -            1.341         220            -            5.629         -            -            4.328         1.301         -            

10.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền 

thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030.

2.195         -            -            2.195         -            -            -            -            -            -            -            -            1.013         -            -            1.013         -            -            3.208         -            -            3.208         -            -            

Ban Dân tộc 1.097         1.097         -            -            -            1.097         1.097         

Sở Thông tin và 

truyền thông
110            110            -            220            220            330            330            

Sở Tư pháp 110            110            -            212            212            322            322            

 UBND huyện 

Đakrông 
340            340            -            225            225            565            565            

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
425            425            -            281            281            706            706            

 UBND huyện Gio 

Linh 
28              28              -            19              19              47              47              

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
85              85              -            56              56              141            141            

10.2
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi.

1.120         -            -            1.120         -            -            328            -            -            328            -            -            328            -            -            328            -            -            1.120         -            -            1.120         -            -            

Ban Dân tộc 200            200            -            -            200            200            

Liên minh hợp tác 

xã
200            200            -            -            200            200            

Sở Thông tin và 

truyền thông
328            328            328            328            -            -            

 UBND huyện 

Đakrông 
151            151            -            -            126            126            277            277            

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
190            190            -            -            159            159            349            349            

 UBND huyện Gio 

Linh 
13              13              -            -            11              11              24              24              

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
38              38              -            -            32              32              70              70              
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STT Dự án
Đơn vị, địa 

phương

 Dự toán đã phân bổ năm 2024 Điều chỉnh giảm  Điều chỉnh tăng Dự toán phân bổ sau điều chỉnh

10.3
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn 

tổ chức thực hiện Chương trình.
1.081         -            -            -            1.081         -            -            -            -            -            -            -            220            -            -            -            220            -            1.301         -            -            -            1.301         -            

 Sở Nông nghiệp & 

Phát triển nông 

thôn 

100            100            -            -            100            100            

 Ban Dân tộc 200            200            -            -            200            200            

 Sở Tài chính 50              50              -            -            50              50              

 Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
150            150            -            -            150            150            

 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
20              20              -            -            20              20              

 Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh 
120            120            -            30              30              150            150            

 UBND huyện Cam 

Lộ 
10              10              -            4                4                14              14              

 UBND huyện 

Đakrông 
169            169            -            73              73              242            242            

 UBND huyện 

Hướng Hóa 
211            211            -            91              91              302            302            

 UBND huyện Gio 

Linh 
15              15              -            7                7                22              22              

 UBND huyện 

Vĩnh Linh 
36              36              -            15              15              51              51              


